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MAU\HOP VIEN NANG MEM BOGANIC (H6p5vi)

 

    Hép 5 vix 10 viên
 

 

    5 blisters x 10 soft capsules:

 

 lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ.
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NỀU HỘP VIÊN NANG MÈM BOGANIC (Hộp2 vi)
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   Hộp 2vỉ x 10 viên

  
lương đươngvới10gdượcliệuActisd) -Phòng 4 thuốc chốt

Cao đặc Rauđồngđốt ......................!50mg VÕHộtrợ điệu tịviệt"gọn Ge ie- Viêmgan gôymệtmỏi,vàng do, khótiêu,bíđạitiểu

 

    
 

 

(lươngđươngvới 1 gdượcliệuRdu đồngđối) Fa tate 2

Caođặc Bìmbìm.................cece lémg Tiên,iöobón i
(Tươngđươngvới ï60mgdược iiệuBim bìm) -Dị ứng,mụn nhọt,lở ngứo,nổimẻđaydobệnhgang4y 1a.

¡_ Tả dược..................vửœ đủ..................... viên - Vdaxddéng mach, mdtrongmaucao.
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2 blisters x 10 soft capsules §

Liễu thông thường: SDK:

-Ngườilớn:mỗilẳn1- 2viên. ngày 3 lẳn. Sốlô 3X:

- Trẻemtrên 8tuổi:mỗilẳn 1 viên, ngày2 - 3lồn. : Ỉ
NSX:

HD:

?§ YênMinh. = là NGHI.(84-4)36811542 bEXA TAMTAYTREEM

| SảnxuốtlotNgõ 15,ĐườngNgọc Hội - Hoàngti- HoôngMGi- HàNội——ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDUNG
 

KT hộp: 125 mm x 27 mm x 73 mm
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KT vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ.



MẦU HỘP VIÊN NANG MÈM BOGANIC (Hộp1vi)
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BẢO QUẢN:
Nơikhôráo, nhiệt độ không qua30°C,tranh anhsáng

| BE XA TAMTAYTRE EM
| ĐỌCKỸHƯỚNGDẪNSỬDỤNGTRƯỚCKHIDŨNG

THÀNHPHAN:
|
CaođặcActisô.....................co 200mg

| (Tươngđươngvới !0gdượcliệuAcfsö)

(tươngđươngvới ] gdượcliệu faauđồngđốt)

CođộcBìmbim....................................lồmg
(Tươngđương với 10mgdượcliệu Bìmbìm)

Tổđược.....................VỪO đỦ..................... I Viên

._ CHỐNGCHỈĐỊNHVÀCÁCTHÔNGTINKHÁC:
__. Xem †oa hướng dansufdung.

 

CHỈĐỊNH:

- Suy giỗm chức năng gun, đặc biệt do

dùngnhiềubid,rượu.
- Phòng vẻhỗtrợđiêutrịviêmgando

thuốc,hóoc chốt.

- Viêmgangâymệt mỏi,vàngda,khóTiêu,
bíđợitiểu tiện, táobón.
-Dị ứng, mụn nhọt,lở ngứa,nổi mễđaydo

bệnhgengây rg.
-Vữaxơđộng mgch,mỡtrongmáucgo

LIEUDUNG-CACH DUNG:
Liễuthông thường:

~- Ngườilớn:
Mỗilên 1-2viên,ngày 3lẳn.
-Trẻemtrên 8tuổi:
mỗïilẳn 1viên,ngày 2-3 lồn.
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SDK:

16 YiênNinh-BaĐinh-HồMội Tet(84-4)34810724 /Fe:(84-4)3681 1542 S6 16 SX:

Tưvốnkhóchhông:180066!2 NSX:

| Sảnxuốtlại: Ngõ 15, ĐườngNgọcHỏi - HoangList - HoangMat -Ha Nei HD:

| :

KT hộp: 73 mm x 125 mm x 22 mm
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KT vỉ: 106 mm x 61 mm. Số lô SX và HD in dập nỗi trên vỉ.

 



Hồ sơ đăng ký Viên nang mêm Boganic Forte đăng ký sx Traphaco HoàngLiệt

BOGANIC Forte
Nhuận gan — Lợi mật — Thông tiểu — Giải độc

 

Trình bày: Hộp I vi, 2 vi, 5 vỉ x 10 viên nang mềm

Thanh phan: Mỗi viên nang mềm chứa:

Cao đặc Actisô (Exiractưm Cynarae scolymi) 200 mg

(tương đương với 10 g dược liệu Actiso)

Cao dac Rau dang dat (Extractum Glini oppositifolii) 150 mg

(twong duong voi I g dược liệu Rau dang dat)

Cao đặc Bim bim (Extractum Pharbitidis) 16 mg

(tong duong voi 160 mg dugc liéu Bim bim)

Ta duoc (Gelatin, glycerin, sorbitol, lecithin, sap ong Vira du | vién

trang, aerosil, dầu đậu nành, palm oil, oxyd sắt đỏ,

oxyd sắt nâu, nipagin, nipasol, ethyl vanillin, nước

tinh khiết)

TÁC DỤNG:
Actiso (Cynara scolymus) chứa các dược chất chính Cynarin, các polyphenol, đường

inulin, muối khoáng. Cynarin có tác dụng tăng mật, tăng lực, kích thích ăn ngon, trợ tim, lợi

tiêu, chống độc. Các polyphenol có tác dụng giảm cholesterol huyết, bảo vệ gan. Insullin

cho người bị bệnh đái đường. Actiso được dùng để chữa: suy giảm chức năng gan, chứng

vàng da, cholesterol huyết cao, vữa xơ động mạch.
Rau dang dat (Glinus oppositifolius): chia spergulagenin A - mt sapogenin triterpenoid

bão hòa, trihydroxy cetone; có tác dụng lợi tiêu hóa, kháng sinh, lợi tiêu và nhuận gan.

Bim Bim (Pharbitis nil): chtra glucosid là pharbitin, có tá dụng nhuận tràng, thông tiểu,

sát trùng.

Sự phối hợp của 3 vị thuốc làm tăng hiệu lực và tác dụng:

Nhuận gan- lợi mật- thông tiểu- giải độc

CHÍ ĐỊNH:

- Suy giảm chức năng gan đặc biệt do dùng nhiều bia, rượu.

- Phòng và hỗ trợ điều trị viêm gan do thuốc, hóa chất.

- Viêm gan gây mệt mỏi, khó tiêu, vàng da, bí đại tiểu tiện, táo bón.

- Dị ứng, mụn nhọt, lở ngứa, nổi mè đay do gan gây ra.

- Vữa xơ động mạch, mỡ trong máu cao.

LIEU DUNG- CACH DUNG:
Liều thông thường:

Người lớn: Mỗi lần 1- 2 viên, ngày 3 lần

Trẻ em trên 8 tuổi: mỗi lần 1 viên, ngày 2- 3 lần.



 

- Ngườitỳ vị hư hàn (phân lỏng nát hoặc tiêu chảy).

Ghi chú: Đối với người tiêu đường có thê dùng viên Boganic bao phim hoặc Boganic nang

mềm.

TÁC DỤNG KHÔNG MONG MUÓN:

Chưa có báo cáo nào về tác dụng phụ của thuốc gâynên

Thông báo cho bác sĩ những tác dụng không mong muốn gặp phải khi dùng thuốc.

THẬN TRỌNG: Thận trọng khi dùng cho phụ nữ có thai

TƯƠNG TÁC THUỐC: Chưa có tương tác với thuốc nào khác được ghi nhận.

BẢO QUẢN: Nơi khô ráo, nhiệt độ không quá 30C, tránh ánh sáng.

HẠN DÙNG: 24 tháng kế từ ngày sảnxuất

ĐỌC KỸ HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG TRƯỚC KHI DÙNG

NEU CAN THEM THONG TIN XIN HOI Y KIEN THAY THUOC

CONG TY CO PHAN TRAPHACO

75 Yên Ninh - Ba Đình - Hà Nội

Sản xuât tại: Ngõ 15, đường Ngọc Hồi, P. Hoàng Liệt, Q. Hoàng Mai, TP. Hà Nội

 

PHÓ CỤC TRƯỞNG

NeouyenYan Chanty

 


